
1/5

Thời gian : 7h00  ngày 01/03/2014 Phòng                    - K7/25 QUANG TRUNG

1 179323969 Đặng Thị Kiều Anh D17KDN2B 7h00 - 01/03/2014 Phòng 501 - K7/25 QUANG TRUNG

2 179333663 Nguyễn Thị Quỳnh Anh D17QTHB2 7h00 - 01/03/2014 Phòng 501 - K7/25 QUANG TRUNG

3 169221589 Lê Ngọc Anh D16XDCB 7h00 - 01/03/2014 Phòng 501 - K7/25 QUANG TRUNG

4 179212892 Dương Văn Ban D17XDD 7h00 - 01/03/2014 Phòng 501 - K7/25 QUANG TRUNG

5 168322890 Mai Đặng Ngọc Bảo T16KDNB 7h00 - 01/03/2014 Phòng 501 - K7/25 QUANG TRUNG

6 179333751 Bùi Minh Châu D17QTHB2 7h00 - 01/03/2014 Phòng 501 - K7/25 QUANG TRUNG

7 142211191 Nguyễn Tấn Chuẩn K14XDD2 7h00 - 01/03/2014 Phòng 501 - K7/25 QUANG TRUNG

8 169211467 Nguyễn Chương D17XDD 7h00 - 01/03/2014 Phòng 501 - K7/25 QUANG TRUNG

9 168211986 Nguyễn Chí Công T16XDD1 7h00 - 01/03/2014 Phòng 501 - K7/25 QUANG TRUNG

10 178322637 Nguyễn Ngọc Cử T17KDN1 7h00 - 01/03/2014 Phòng 501 - K7/25 QUANG TRUNG

11 152211943 Trần Văn Cường T15XDDB 7h00 - 01/03/2014 Phòng 501 - K7/25 QUANG TRUNG

12 179212898 Huỳnh Ngọc Dẫn D17XDD 7h00 - 01/03/2014 Phòng 501 - K7/25 QUANG TRUNG

13 179522798 Nguyễn Hải Đăng D17QNHB1 7h00 - 01/03/2014 Phòng 501 - K7/25 QUANG TRUNG

14 179333632 Mai Thị Bích Diệp D17QTHB1 7h00 - 01/03/2014 Phòng 501 - K7/25 QUANG TRUNG

15 179523816 Nguyễn Thị Thúy Diệp D17QNHB1 7h00 - 01/03/2014 Phòng 501 - K7/25 QUANG TRUNG

16 152221991 Nguyễn Đức T15XDDB 7h00 - 01/03/2014 Phòng 501 - K7/25 QUANG TRUNG

17 169211476 Dương Thị Kim Dung D17XDD 7h00 - 01/03/2014 Phòng 501 - K7/25 QUANG TRUNG

18 168211990 Nguyễn Văn Dung T16XDD1 7h00 - 01/03/2014 Phòng 501 - K7/25 QUANG TRUNG

19 179323974 Võ Thị Dung D17KDN2B 7h00 - 01/03/2014 Phòng 501 - K7/25 QUANG TRUNG

20 179523786 Nguyễn Thị Thanh Dung D17QNHB1 7h00 - 01/03/2014 Phòng 501 - K7/25 QUANG TRUNG

21 179523787 Trần Thùy Dung D17QNHB1 7h00 - 01/03/2014 Phòng 501 - K7/25 QUANG TRUNG

22

23

24

25

26

27

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠODANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT TIN HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂNĐỢT : THÁNG 03 NĂM 2014

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN LỚP

  Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                                 GIÁM KHẢO 1                         GIÁM KHẢO 2                           CHỦ TRÌ THI

  PHAN THANH TÂM



2/5

Thời gian : 7h00  ngày 01/03/2014 Phòng                    - K7/25 QUANG TRUNG

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠODANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT TIN HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂNĐỢT : THÁNG 03 NĂM 2014

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN LỚP

1 179212900 Nguyễn Mạnh Dũng D17XDD 7h00 - 01/03/2014 Phòng 501 - K7/25 QUANG TRUNG

2 179313851 Nguyễn Thị Mỹ Duyên D17KKT1B 7h00 - 01/03/2014 Phòng 501 - K7/25 QUANG TRUNG

3 179313838 Nguyễn Thị Duyên D17KKT1B 7h00 - 01/03/2014 Phòng 501 - K7/25 QUANG TRUNG

4 179212901 Nguyễn Hồng Giang D17XDD 7h00 - 01/03/2014 Phòng 501 - K7/25 QUANG TRUNG

5 178322639 Đào Thị Bích Giang T17KDN1 7h00 - 01/03/2014 Phòng 501 - K7/25 QUANG TRUNG

6 179212902 Nguyễn Hải D17XDD 7h00 - 01/03/2014 Phòng 501 - K7/25 QUANG TRUNG

7 179324755 Nguyễn Minh Hải D17KKT1B 7h00 - 01/03/2014 Phòng 501 - K7/25 QUANG TRUNG

8 142320482 Nguyễn Thị Thanh Hằng T14KDN 7h00 - 01/03/2014 Phòng 501 - K7/25 QUANG TRUNG

9 179212903 Trương Thanh Hạnh D17XDD 7h00 - 01/03/2014 Phòng 501 - K7/25 QUANG TRUNG

10 178322641 Đinh Tiến Hạnh T17KDN1 7h00 - 01/03/2014 Phòng 501 - K7/25 QUANG TRUNG

11 178322642 Hà Thị Tuyết Hạnh T17KDN1 7h00 - 01/03/2014 Phòng 501 - K7/25 QUANG TRUNG

12 178322643 Nguyễn Thị Hạnh T17KDN1 7h00 - 01/03/2014 Phòng 501 - K7/25 QUANG TRUNG

13 178322644 Trần Thị Hồng Hạnh T17KDN1 7h00 - 01/03/2014 Phòng 501 - K7/25 QUANG TRUNG

14 179323977 Khiếu Xuân Hậu D17KDN1B 7h00 - 01/03/2014 Phòng 501 - K7/25 QUANG TRUNG

15 178322645 Trần Thị Bích Hiền T17KDN1 7h00 - 01/03/2014 Phòng 501 - K7/25 QUANG TRUNG

16 179414805 Từ Thị Diệu Hiền D17DLKB 7h00 - 01/03/2014 Phòng 501 - K7/25 QUANG TRUNG

17 168211999 Nguyễn Văn Hiển T16XDD2 7h00 - 01/03/2014 Phòng 501 - K7/25 QUANG TRUNG

18 179414775 Dương Thị Mỹ Hiệp D17DLKB 7h00 - 01/03/2014 Phòng 501 - K7/25 QUANG TRUNG

19 179212904 Võ Hoàng Hiệu D17XDD 7h00 - 01/03/2014 Phòng 501 - K7/25 QUANG TRUNG

20 179323918 Ngô Thị Bích Hiệu D17KDN1B 7h00 - 01/03/2014 Phòng 501 - K7/25 QUANG TRUNG

21 179212905 Nguyễn Thanh Hoài D17XDD 7h00 - 01/03/2014 Phòng 501 - K7/25 QUANG TRUNG
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  Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                                 GIÁM KHẢO 1                         GIÁM KHẢO 2                           CHỦ TRÌ THI

  PHAN THANH TÂM



3/5

Thời gian : 7h00  ngày 01/03/2014 Phòng                    - K7/25 QUANG TRUNG

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠODANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT TIN HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂNĐỢT : THÁNG 03 NĂM 2014

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN LỚP

1 179212906 Lê Ngọc Hoàng D17XDD 7h00 - 01/03/2014 Phòng 502 - K7/25 QUANG TRUNG

2 179212907 Phạm Duy Huy Hoàng D17XDD 7h00 - 01/03/2014 Phòng 502 - K7/25 QUANG TRUNG

3 179212908 Trần Vũ Hoàng D17XDD 7h00 - 01/03/2014 Phòng 502 - K7/25 QUANG TRUNG

4 179212909 Nguyễn Thị Thanh Hồng D17XDD 7h00 - 01/03/2014 Phòng 502 - K7/25 QUANG TRUNG

5 132214463 Hà Xuân Hùng K14XDD1 7h00 - 01/03/2014 Phòng 502 - K7/25 QUANG TRUNG

6 179212911 Nguyễn Văn Hưng D17XDD 7h00 - 01/03/2014 Phòng 502 - K7/25 QUANG TRUNG

7 178322647 Ngô Thị Thanh Hương T17KDN1 7h00 - 01/03/2014 Phòng 502 - K7/25 QUANG TRUNG

8 179212912 Nguyễn Hữu Huy D17XDD 7h00 - 01/03/2014 Phòng 502 - K7/25 QUANG TRUNG

9 142422609 Vi Đức Huy K14DLL 7h00 - 01/03/2014 Phòng 502 - K7/25 QUANG TRUNG

10 168212009 Nguyễn Văn Khanh T16XDD2 7h00 - 01/03/2014 Phòng 502 - K7/25 QUANG TRUNG

11 179212913 Lê Đức Khánh D17XDD 7h00 - 01/03/2014 Phòng 502 - K7/25 QUANG TRUNG

12 179212914 Phan Quốc Khánh D17XDD 7h00 - 01/03/2014 Phòng 502 - K7/25 QUANG TRUNG

13 142342306 Lê Nhật Khánh K15QTM1 7h00 - 01/03/2014 Phòng 502 - K7/25 QUANG TRUNG

14 142251503 Trần Kiên K14KMT 7h00 - 01/03/2014 Phòng 502 - K7/25 QUANG TRUNG

15 179212919 Trần Văn Linh D17XDD 7h00 - 01/03/2014 Phòng 502 - K7/25 QUANG TRUNG

16 179523810 Nguyễn Thịnh Cẩm Linh D17QNHB1 7h00 - 01/03/2014 Phòng 502 - K7/25 QUANG TRUNG

17 179212920 Châu Hải Long D17XDD 7h00 - 01/03/2014 Phòng 502 - K7/25 QUANG TRUNG

18 179212921 Dương Hoàng Long D17XDD 7h00 - 01/03/2014 Phòng 502 - K7/25 QUANG TRUNG

19 179212922 Tống Viết Long D17XDD 7h00 - 01/03/2014 Phòng 502 - K7/25 QUANG TRUNG

20 169322666 Đào Thị Thảo Ly D16KDNB 7h00 - 01/03/2014 Phòng 502 - K7/25 QUANG TRUNG

21 179523795 Phạm Thị Lưu Ly D17QNHB1 7h00 - 01/03/2014 Phòng 502 - K7/25 QUANG TRUNG

22 179414759 Trương Công Lý D17DLKB 7h00 - 01/03/2014 Phòng 502 - K7/25 QUANG TRUNG

23 178322657 Trần Thị Tuyết Mai T17KDN1 7h00 - 01/03/2014 Phòng 502 - K7/25 QUANG TRUNG

24 168322169 Trần Hồng Mẫn T16KDNB 7h00 - 01/03/2014 Phòng 502 - K7/25 QUANG TRUNG

25 168212016 Lữ Trọng Minh T16XDD1 7h00 - 01/03/2014 Phòng 502 - K7/25 QUANG TRUNG

26
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  Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                                 GIÁM KHẢO 1                         GIÁM KHẢO 2                           CHỦ TRÌ THI

  PHAN THANH TÂM



4/5

Thời gian : 7h00  ngày 01/03/2014 Phòng                    - K7/25 QUANG TRUNG

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠODANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT TIN HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂNĐỢT : THÁNG 03 NĂM 2014

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN LỚP

1 168212015 Bùi Văn Minh T16XDD1 7h00 - 01/03/2014 Phòng 502 - K7/25 QUANG TRUNG

2 179323923 Phan Thị Minh D17KDN1B 7h00 - 01/03/2014 Phòng 502 - K7/25 QUANG TRUNG

3 152735622 Võ Thị My My K15VQH 7h00 - 01/03/2014 Phòng 502 - K7/25 QUANG TRUNG

4 132214502 Vũ Hoài Nam K13XDD2 7h00 - 01/03/2014 Phòng 502 - K7/25 QUANG TRUNG

5 178322659 Đinh Thị Nga T17KDN1 7h00 - 01/03/2014 Phòng 502 - K7/25 QUANG TRUNG

6 179333742 Dương Thị Hằng Nga D17QTHB2 7h00 - 01/03/2014 Phòng 502 - K7/25 QUANG TRUNG

7 179212946 Bùi Xuân Nghĩa D17XDD 7h00 - 01/03/2014 Phòng 502 - K7/25 QUANG TRUNG

8 168222099 Dương Xuân Nghiêm T16XDC 7h00 - 01/03/2014 Phòng 502 - K7/25 QUANG TRUNG

9 179212924 Nguyễn Văn Ngọc D17XDD 7h00 - 01/03/2014 Phòng 502 - K7/25 QUANG TRUNG

10 168322902 Lê Đức Nở T16KDNB 7h00 - 01/03/2014 Phòng 502 - K7/25 QUANG TRUNG

11 179323888 Trịnh Thị Phương Oanh D17KDN1B 7h00 - 01/03/2014 Phòng 502 - K7/25 QUANG TRUNG

12 179212925 Nguyễn Huy Phúc D17XDD 7h00 - 01/03/2014 Phòng 502 - K7/25 QUANG TRUNG

13 179414783 Nguyễn Thanh Phước D17DLKB 7h00 - 01/03/2014 Phòng 502 - K7/25 QUANG TRUNG

14 111140293 Lê Bảo Quốc K14XDD2 7h00 - 01/03/2014 Phòng 502 - K7/25 QUANG TRUNG

15 179212928 Nguyễn Thị Bích Quyên D17XDD 7h00 - 01/03/2014 Phòng 502 - K7/25 QUANG TRUNG

16 179212929 Mai Ba Bá Sơn D17XDD 7h00 - 01/03/2014 Phòng 502 - K7/25 QUANG TRUNG

17 179323920 Ngô Thị Minh Tâm D17KDN1B 7h00 - 01/03/2014 Phòng 502 - K7/25 QUANG TRUNG

18 178322666 Võ Thanh Tân T17KDN1 7h00 - 01/03/2014 Phòng 502 - K7/25 QUANG TRUNG

19 179212932 Phan Thanh Tặng D17XDD 7h00 - 01/03/2014 Phòng 502 - K7/25 QUANG TRUNG

20 179323909 Đàm Thị Thái D17KDN1B 7h00 - 01/03/2014 Phòng 502 - K7/25 QUANG TRUNG

21 132527098 Lê Trọng Thăng K15QNH1 7h00 - 01/03/2014 Phòng 502 - K7/25 QUANG TRUNG

22 169211555 Tô Hồng Thanh D17XDD 7h00 - 01/03/2014 Phòng 502 - K7/25 QUANG TRUNG

23 179212934 Nguyễn Văn Thanh D17XDD 7h00 - 01/03/2014 Phòng 502 - K7/25 QUANG TRUNG

24 179333711 Nguyễn Phước Thanh D17QTHB2 7h00 - 01/03/2014 Phòng 502 - K7/25 QUANG TRUNG

25 178322668 Đinh Thị Thành T17KDN1 7h00 - 01/03/2014 Phòng 502 - K7/25 QUANG TRUNG
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  Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                                 GIÁM KHẢO 1                         GIÁM KHẢO 2                           CHỦ TRÌ THI

  PHAN THANH TÂM



5/5

Thời gian : 7h00  ngày 01/03/2014 Phòng                    - K7/25 QUANG TRUNG

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠODANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT TIN HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂNĐỢT : THÁNG 03 NĂM 2014

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN LỚP

1 179212935 Nguyễn Văn Thành D17XDD 7h00 - 01/03/2014 Phòng 508 - K7/25 QUANG TRUNG

2 179333732 Trần Thị Uyên Thảo D17QTHB2 7h00 - 01/03/2014 Phòng 508 - K7/25 QUANG TRUNG

3 179212936 Đỗ Minh Thiên D17XDD 7h00 - 01/03/2014 Phòng 508 - K7/25 QUANG TRUNG

4 179333680 Văn Tăng Thịnh D17QTHB1 7h00 - 01/03/2014 Phòng 508 - K7/25 QUANG TRUNG

5 169212472 Nguyễn Thế Thuận D16XDDB 7h00 - 01/03/2014 Phòng 508 - K7/25 QUANG TRUNG

6 179523803 Trần Thị Thương D17QNHB1 7h00 - 01/03/2014 Phòng 508 - K7/25 QUANG TRUNG

7 179313829 Võ Thị Thu Thủy D17KKT1B 7h00 - 01/03/2014 Phòng 508 - K7/25 QUANG TRUNG

8 179333678 Lê Thị Lệ Thủy D17QTHB2 7h00 - 01/03/2014 Phòng 508 - K7/25 QUANG TRUNG

9 179212937 Ngô Hữu Tiến D17XDD 7h00 - 01/03/2014 Phòng 508 - K7/25 QUANG TRUNG

10 169322716 Hồ Xuân Tiến D17KDN2B 7h00 - 01/03/2014 Phòng 508 - K7/25 QUANG TRUNG

11 122331351 Nguyễn Viết Tiệp K14QTH3 7h00 - 01/03/2014 Phòng 508 - K7/25 QUANG TRUNG

12 179412241 Nguyễn Thanh Tín D17DLK 7h00 - 01/03/2014 Phòng 508 - K7/25 QUANG TRUNG

13 168212050 Nguyễn Công Trỗi T16XDD2 7h00 - 01/03/2014 Phòng 508 - K7/25 QUANG TRUNG

14 168222121 Nguyễn Tấn Trường T16XDC 7h00 - 01/03/2014 Phòng 508 - K7/25 QUANG TRUNG

15 179212940 Nguyễn Văn Tuấn D17XDD 7h00 - 01/03/2014 Phòng 508 - K7/25 QUANG TRUNG

16 122230676 Nguyễn Anh Tuấn K13KTR2 7h00 - 01/03/2014 Phòng 508 - K7/25 QUANG TRUNG

17 178322674 Lê Thị Thanh Vân T17KDN1 7h00 - 01/03/2014 Phòng 508 - K7/25 QUANG TRUNG

18 179212942 Phan Quốc Việt D17XDD 7h00 - 01/03/2014 Phòng 508 - K7/25 QUANG TRUNG

19 178322677 Đặng Quang Vinh T17KDN1 7h00 - 01/03/2014 Phòng 508 - K7/25 QUANG TRUNG

20 168212058 Phạm Vĩnh T16XDD2 7h00 - 01/03/2014 Phòng 508 - K7/25 QUANG TRUNG

21 179523781 Nguyễn Xuân Vĩnh D17QNHB1 7h00 - 01/03/2014 Phòng 508 - K7/25 QUANG TRUNG

22 179212943 Trần Diệu Vũ D17XDD 7h00 - 01/03/2014 Phòng 508 - K7/25 QUANG TRUNG

23 179212944 Hoàng Minh Vương D17XDD 7h00 - 01/03/2014 Phòng 508 - K7/25 QUANG TRUNG

24 179323997 Dương Quốc Vương D17KDN1B 7h00 - 01/03/2014 Phòng 508 - K7/25 QUANG TRUNG

25 179323940 Trần Thị Kim Yến D17KDN2B 7h00 - 01/03/2014 Phòng 508 - K7/25 QUANG TRUNG

26 0 0 0 0

27 0 0 0 0

28 0 0 0 0

  Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__
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  PHAN THANH TÂM


